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1 K63 M2 18020154  Lương Tuấn Anh  02/04/2000  13 3.88 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

2 K63 M2 18020142  Nguyễn Thị Anh  02/08/1999  12 3.83 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

3 K63 M1 18020858  Lê Mạnh Long  05/09/2000  10 3.80 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

4 K63 M2 18020162  Phạm Thị Ngọc Anh  27/05/2000  10 3.80 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

5 K63 M2 18020567  Vũ Văn Hoàng  05/01/2000  10 3.80 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

6 K63 M1 18021141  Trần Đức Thắng  22/10/2000  10 3.75 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

7 K63 M1 18020464  Đỗ Văn Hậu  19/10/2000  10 3.74 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

8 K63 M2 18020028  Nguyễn Nhật Lâm  16/05/2000  18 3.72 Xuất sắc

9 K63 M1 18020826  Nguyễn Quang Long  08/12/2000  10 3.71 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

10 K63 M2 18021401  Nguyễn Thanh Tùng  22/12/2000  10 3.71 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

11 K63 M1 18021114  Nguyễn Thị Minh Tâm  19/12/2000  10 3.70 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

12 K63 M2 18020249  Cao Văn Cương  09/07/2000  13 3.66 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

13 K63 M1 18020616  Lê Thế Hưng  03/10/2000  10 3.66 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

14 K63 M1 18020110  Nguyễn Đình An  20/09/2000  10 3.61 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

15 K63 M1 18021109  Giáp Bằng Tài  13/09/2000  10 3.61 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

16 K63 M2 18021050  Khiếu Mạnh Quang  30/09/1998  10 3.61 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

17 K63 M1 18020692  Trần Minh Khánh  27/01/2000  10 3.60 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

18 K63 M2 18020953  Trần Đức Ngọc  02/01/2000  10 3.60 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

19 K63 M2 18020443  Vũ Mạnh Hải  02/11/2000  10 3.59 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

20 K63 M1 18020302  Nguyễn Tiến Điệp  18/07/2000  14 3.58 Xuất sắc

21 K63 M1 18020512  Vũ Công Hiếu  11/03/2000  10 3.56 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

22 K63 M1 18020637  Nguyễn Trung Huy  02/11/2000  10 3.56 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

23 K63 M1 18021080  Nghiêm Xuân Sơn  18/08/1998  10 3.56 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được
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24 K63 M1 18021334  Doãn Văn Trường  05/04/2000  10 3.56 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

25 K63 M1 18020330  Lương Trung Đức  05/02/2000  10 3.55 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

26 K63 M2 18021443  Lê Đức Vũ  24/04/2000  10 3.55 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

27 K63 M2 18020343  Lưu Văn Đức  16/10/2000  10 3.52 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

28 K63 M1 18021036  Đại Văn Quân  08/07/2000  10 3.51 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

29 K63 M2 18020754  Nguyễn Thành Lập  28/01/2000  10 3.51 Tốt
Số TC tối đa đk 

được

30 K63 M1 18020519  Đoàn Xuân Hiểu  29/01/2000  10 3.50 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

31 K63 M1 18020755  Nguyễn Văn Liêm  03/02/2000  10 3.50 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

32 K63 M1 18021427  Phạm Quang Vinh  07/12/2000  10 3.50 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

33 K63 M2 18021327  Lưu Văn Trung  11/01/2000  10 3.50 Tốt
Số TC tối đa đk 

được

34 K63 M1 18020604  Phan Đức Hùng  24/04/2000  10 3.46 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

35 K63 M1 18020828  Nguyễn Thăng Long  01/12/2000  10 3.46 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

36 K63 M1 18021408  Vũ Thanh Tùng  16/10/2000  10 3.46 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

37 K63 M2 18020716  Nguyễn Hồng Khoa  01/12/2000  19 3.45 Xuất sắc

38 K63 M2 18021215  Lưu Văn Thiện  20/06/2000  10 3.44 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

39 K63 M2 18020773  Bùi Sỹ Linh  07/05/1999  12 3.43 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

40 K63 M1 18021355  Nguyễn Trung Từ  05/08/1999  10 3.41 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

41 K63 M1 18020693  Bùi Xuân Khánh  25/08/2000  10 3.70 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

42 K63 M2 18020575  Văn Việt Hoàng  23/06/2000  10 3.40 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

43 K63 M2 18021136  Phạm Công Thăng  02/11/2000  15 3.37 Xuất sắc

44 K63 M2 18020517  Trần Văn Hiếu  07/11/1999  10 3.36 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

45 K63 M2 18020806  Nguyễn Sinh Long  21/08/2000  13 3.35 Tốt
Số TC tối đa đk 

được
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46 K63 M1 18020753  Nguyễn Duy Lăng  16/10/2000  10 3.35 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

47 K63 M1 18020911  Trương Nhật Minh  30/01/2000  13 3.31 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

48 K63 M1 18020410  Ngô Hoàng Duy  21/07/2000  10 3.30 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

49 K63 M1 18020489  Đoàn Duy Hiếu  29/08/2000  10 3.30 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

50 K63 M2 18020884  Đoàn Quang Mạnh  13/06/2000  10 3.30 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

51 K63 M1 18021182  Khổng Văn Thành  20/12/2000  10 3.29 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

52 K63 M1 18020824  Nguyễn Văn Long  13/07/2000  10 3.25 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

53 K63 M1 18021393  Nguyễn Sơn Tùng  19/11/2000  10 3.25 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

54 K63 M1 18020625  Nguyễn Văn Hưởng  17/04/2000  10 3.21 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

55 K63 M1 18021035  Nguyễn Hồng Quân  08/05/2000  10 3.21 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

56 K63 M2 18021385  Lê Bá Tuệ  26/03/2000  10 3.20 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

57 K63 M1 18020368  Phạm Anh Dũng  25/10/2000  10 3.15 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

58 K63 M1 18021216  Phạm Ngọc Thiện  07/02/2000  10 3.15 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

59 K63 M1 18021252  Vũ Nghĩa Thuận  10/10/2000  10 3.15 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

60 K63 M1 18020741  Nguyễn Tân Thế Kỷ  03/01/2000  10 3.14 Xuất sắc
Số TC tối đa đk 

được

61 K63 M2 18020728  Hứa Văn Khuyết  29/12/2000  10 3.10 Tốt
Số TC tối đa đk 

được


